
              

CÔNG KHAI DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 - 2024 

(Kèm theo biên bản công khai kết quả tuyển sinh năm học 2023 - 2024 ngày 14/8/2023) 

  

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay 

Đối 

tượng 

tuyển 

sinh  

Họ tên cha Họ tên mẹ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú  

1 Đỗ Hải An Nam 04/05/2017  Thôn Ích Trang  Thôn Ích Trang DT1 Đỗ Văn Hải Phan Thị Hà 0904128628   

2 Nguyễn Đức Vượng Nam 03/11/2017  Thôn Ích Trang  Thôn Ích Trang DT1 Nguyễn Văn Quang Dương Thị Thủy 0366102477   

3 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 11/02/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Thị Mai 0397129505   

4 Mai Đức Phát Nam 22/08/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Mai Đức Tuyên Phan Thị Dung 0977322598   

5 Nguyễn Quốc Nhật Minh Nam 02/10/2017  Thôn Trung Trang  Thôn Trung Trang DT1 Nguyễn Quốc Chiến Bùi Thị Thảo 0398336363   

6 Bùi Thế Bảo Nam 24/12/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Bùi Ngọc Vinh Vũ Thị Loan 0976011092   

7 Bùi Công Dũng Nam 11/10/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Bùi Đức Minh Nguyễn Thị Quyên 0344972200   

8 Vũ Đức Hưng Nam 18/10/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Vũ Đức Thịnh Nguyễn Ngọc Anh 0966304889   

9 Phạm Bùi Bảo Khánh Nam 08/10/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Phạm Văn Tháp Bùi Thị Ánh 0868640396   

10 Bùi Minh Lâm Nam 18/09/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Bùi Văn Hoàn Phan Thị Nguyệt 0368977393   

11 Phạm Chấn Phong Nam 08/08/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Phạm Văn Sang Bùi Lệ Thủy 0399508357   

12 
Trịnh Gia Phúc Nam 17/11/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Trịnh Văn Dũng 

Phan Thị Minh 

Phượng 0963645299   

13 Bùi Duy Thành Nam 12/03/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Bùi Văn Quân Phan Thị Luyện 0356721562   

14 Nguyễn Hữu Trọng Nam 04/06/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Nguyễn Hữu Long Lê Thị Nga 0377639416   

15 Bùi Anh Việt Nam 15/01/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Bùi Văn Nam Lê Thị Nhung 0978122329   

16 Bùi Phương Tuệ Anh Nữ 29/06/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Bùi Văn Tấn Bùi Thị Thu Hằng 0967746426   

17 Bùi Thị Bảo Anh Nữ 23/12/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Bùi Văn Huynh Nguyễn Thị Nụ 0794081456   

18 Vũ Ngọc Diệp Nữ 01/02/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Vũ Công Đoan Diệp Thị Thảo 0393918913   

19 Nguyễn Bảo Ngân Nữ 22/10/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Nguyễn Văn Việt Đỗ Thị Thương 0795384879   

20 Nguyễn Khánh Nhi Nữ 13/05/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1   Nguyễn Thị Nhàn 0977129348   



21 Phan Thị Ánh Phượng Nữ 03/11/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Phan Văn Hoàng Đoàn Thị Nga 0904416558   

22 Phùng Thiên Thảo Nữ 30/06/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Phùng Hữu Bình Nguyễn Thị Hòa 0372357165   

23 
Bùi Quỳnh Trâm Nữ 20/04/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Bùi Huy Du 

Nguyễn Thị Hà 

Giang 0967422242   

24 Lương Thanh Trúc Nữ 16/05/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Lương Văn Hưng Phạm Thị Liên 0367790896   

25 Trịnh Thị Phương Thảo Nữ 24/11/2017   TDP Hoàng Xá Thôn Thượng Trang DT4 Trịnh Văn Cường Vũ Thị Lê 0357805334   

26 Hoàng Thanh Bình Nữ 08/09/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Hoàng Văn Hà Trần Thị Hải Quyên 0965932682   

27 Bùi Thị Anh Thư Nữ 03/03/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Bùi Văn Tình Phạm Thị Vân 0966136992   

28 Đồ Hoàng Gia Huy Nam 10/03/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Đỗ Văn Tuấn Hoàng Thị Bình 0908565567   

29 Hoàng Đức Quang Nam 08/09/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Hoàng Văn Hà Trần Thị Hải Quyên 0965932682   

30 Phạm Hồng Quân Nam 16/11/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Phạm Xuân Quý Vũ Thị Hồng 0865591613   

31 Phạm Hoàng Phong Nam 26/06/2017  Thôn Xuân Đài 1 Thượng Trang DT4 Phạm Đức Huy Bùi Thị Hiền 0362074448   

32 Ngô Phan Anh Nam 27/08/2017  Thôn Kim Châm Thôn Ích Trang DT4 Ngô Minh Tú Phan Thị Phượng 0989424318   

33 Ngô Thiên Bảo Nam 21/05/2017  Thôn Ích Trang  Thôn Ích Trang DT1 Ngô Roãn Nhật Bùi Thị Huệ 0394864486   

34 Cao Thị Quỳnh Anh Nữ 15/09/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Cao Văn Tâm Nguyễn Thị Mai 0328400988   

35 Trần Lê Tuấn Anh Nam 06/02/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Trần Văn Bình Lê Thị Hạnh 0977868970   

36 Nguyễn Trần Gia Bảo Nam 29/11/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Nguyễn Văn Dũng Trần Thị Hương Lan 0399918371   

37 Phan Chí Cường Nam 26/09/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Phan Văn Chiến Phạm Thị Hòa 0342162291   

38 Trần Đức Cường Nam 24/12/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Trần Trung Kiên Phan Thị Xuyến 0346442860   

39 Nguyễn Tuấn Đức Nam 25/10/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Nguyễn Văn Dũng Lê Thị Vân Anh 0362898355   

40 Nguyễn Hiếu Nam 22/12/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Nguyễn Văn Tuân Bùi Thị Huệ 0989624247   

41 Cao Khánh Huy Nam 22/01/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Cao Văn Tuấn Phan Thị Loan 0974264159   

42 Nguyễn Gia Huy Nam 07/03/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Nguyễn Văn Thanh Trần Thị Huế 0357172213   

43 Phan Thiện Long Nam 22/10/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Phan Văn Duy Phạm Thị Hằng 0347675614   

44 Hoàng Gia Minh Nam 15/07/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Hoàng Văn Cường Hoàng Thị Thương 0977046265   

45 Nguyễn Đức Kiến Minh Nam 12/11/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Thị Ngân 0846898995   

46 Nguyễn Minh Nhật Nam 10/02/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Nguyễn Minh Khoa Nguyễn Thị Hường 0984799227   

47 Nguyễn Thành Phúc Nam 18/11/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Nguyễn Văn Chuyên Phạm Thị Thu 0333340065   



48 Nguyễn Thành Tiến Nam 04/07/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Nguyễn Thanh Tâm Phạm Thị Thương 0357698409   

49 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 30/03/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Nguyễn Văn Hoàng Ngô Thị Hồng 0367097957   

50 
Lê Minh Tùng Nam 11/09/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Lê Đức Cảnh 

Nguyễn Thùy 

Dương 0976478876   

51 Đỗ Gia Bảo Nam 11/12/2017 Kiều Ha ̣1 Thôn Trực Trang DT4 Đỗ Văn Quyết Trần Thị Huyền 0987766258   

52 Lê Minh Khang Nam 11/06/2017 Thôn Trực Trang Thôn Trực Trang DT4 Lê Thanh Hải Phan Thị Hằng 0398434361   

53 Lê Hoài Anh Nữ 15/10/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Lê Thành Trung Phan Thị Dịu 0327287077   

54 Trần Mỹ Anh Nữ 28/03/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Trần Việt Hùng Nguyễn Thị Dương 0354226928   

55 Cao Thị Thanh Giang Nữ 14/10/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Cao Xuân Đông Trần Thị Lý 0768355797   

56 
Hoàng Nguyễn Xuân 

Huyền Nữ 12/12/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Hoàng Văn Hùng Nguyễn Thị Thanh 0988548426   

57 Phan Nhật Khánh Linh Nữ 03/09/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Phan Văn Muôn Trần Thị Duyên 0369926628   

58 Nguyễn Kim Ngân Nữ 04/09/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Nguyễn Văn Cảnh Nguyễn Thị Hiền 0965891438   

59 Hoàng Yến Nhi Nữ 22/10/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Hoàng Văn Khoa Nguyễn Thị Hằng 0974671018   

60 Lê Phương Nhung Nữ 18/12/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Lê Quang Chính Nguyễn Thị Nga 0979534487   

61 Lê Khánh Phương Nữ 07/09/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1   Phạm Thị Hạnh 0973879914   

62 Phan Hoàng Bảo Trâm Nữ 17/07/2017  Thôn Trực Trang  Thôn Trực Trang DT1 Phan Văn Dũng Hoàng Thị Phương 0345491825   

63 Đỗ Quỳnh Chi Nữ 28/11/2017 Quang Trung Thôn Quán Trang     Đoàn Thị Dịu     

64 Bùi Ngọc Mai Nữ 16/05/2017  Thôn Ích Trang  Thôn Ích Trang DT1 Bùi Văn Quang Vũ Thị Nam Huyền 0838583828   

65 Trần Phùng Đức An Nam 03/07/2017  Thôn Đại Trang  Thôn Đại Trang DT1 Trần Văn Thắng Phùng Thị Trà My 0396821834   

66 Nguyễn Đức Minh Anh Nam 19/10/2017  Thôn Đại Trang  Thôn Đại Trang DT1 Nguyễn Văn Nam Phạm Thị Hợi 0382005065   

67 Nguyễn Trung Hiếu Nam 21/09/2017  Thôn Đại Trang  Thôn Đại Trang DT1 Nguyễn Văn Ngọc Phan Thị Tân 0352311465   

68 Nguyễn Huy Hoàng Nam 24/08/2017  Thôn Đại Trang  Thôn Đại Trang DT1 Nguyễn Văn Toàn Phạm Thị Miền 0967971290   

69 
Phạm Duy Phúc Nam 14/10/2017  Thôn Đại Trang  Thôn Đại Trang DT1 Phạm Văn Phường 

Cao Thị Phương 

Oanh 0372966385   

70 Phạm Hoàng Minh Sơn Nam 05/06/2017  Thôn Đại Trang  Thôn Đại Trang DT1 Phạm Duy Bình Hoàng Thị Vân 0394658992   

71 Phạm Duy Thái Nam 20/07/2017  Thôn Đại Trang  Thôn Đại Trang DT1 Phạm Văn Công Bùi Thị Linh 0963090193   

72 Phan Tùng Lâm Nam 09/10/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Phan Văn Hòa Vũ Thị Nhàn 0977855518   

73 Nguyễn Hoàng Đăng Nam 08/05/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Nguyễn Văn Bằng Hoàng Thị Thúy 0973455169   



74 Nguyễn Ngọc Gia Huy Nam 15/07/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Nguyễn Ngọc Lộc Nguyễn Thị Vân 0963868512   

75 Lê Bùi Hải Phong Nam 06/03/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Lê Đức Toàn Bùi Thị Kim Thoa 0348319448   

76 
Phạm Chấn Phong Nam 13/02/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 PHẠM XUÂN THỦY 

ĐẶNG THỊ THU 

HOÀI 0968104404   

77 Phan Trọng Phúc Nam 11/10/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Phan Văn Đạt Nguyễn Thị Loan 0973092990   

78 Phan Triều Vũ Nam 31/07/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Phan Văn Hùng Phạm Thị Thủy 0329383979   

79 Nguyễn Lâm Anh Nữ 02/12/2017  Thôn Đại Trang  Thôn Đại Trang DT1 Nguyễn Văn Thành Đoàn Thị Kim Vân 0987167002   

80 Nguyễn Gia Hân Nữ 17/10/2017  Thôn Đại Trang  Thôn Đại Trang DT1 Nguyễn Văn Hiệp Lê Thị Chinh 0989498166   

81 Nguyễn Khánh Hòa Nữ 30/11/2017  Thôn Đại Trang  Thôn Đại Trang DT1 Nguyễn Phong Cách Phạm Thu Trang 0368143569   

82 Nguyễn Ngọc Phương Nữ 12/12/2017  Thôn Đại Trang  Thôn Đại Trang DT1 Nguyễn Văn Thế Phan Thị Mùi 0369740682   

83 Nguyễn Đỗ Thu Trang Nữ 23/09/2017  Thôn Đại Trang  Thôn Đại Trang DT1 Nguyễn Văn Biên Đỗ Thị Thùy 0333302136   

84 Nguyễn Trần Thanh Mai Nữ 07/08/2017 Sa Đống  Thôn Đại Trang DT3 Nguyễn Văn Hậu Trần Thị Thơm 0374596926   

85 Lê Thị Lan Anh Nữ 02/05/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Lê Văn Sảng Nguyễn Thị Lập 0374122557   

86 Lê Hà Khánh Chi Nữ 05/10/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Lê Văn Tuyến Hà Thị Tuyến 0936915516   

87 Lê Thị Ánh Dương Nữ 03/10/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Lê Văn Đệ Phan Thị Luyến 0348334725   

88 Trịnh Ngọc Hân Nữ 03/08/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Trịnh Thế An Nguyễn Thị Huyền 0972348002   

89 Lê Bùi Diệu Hương Nữ 21/11/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Lê Văn Mười Bùi Thị Huệ 0973879914   

90 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 02/06/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Bình 0988607316   

91 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 24/01/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Nguyễn Văn Ba Phạm Thị Xuân 0979218848   

92 Trần Lê Bảo Trân Nữ 07/09/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Trần Văn Kính Lê Thị Nhung 0347055396   

93 Bùi Phạm Thảo Vy Nữ 17/07/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Bùi Văn Đoàn Phan Thị Huyền 0903192213   

94 Lê Nguyễn Thảo Vy Nữ 15/08/2017  Thôn Nghĩa Trang  Thôn Nghĩa Trang DT1 Lê Thanh Tùng Nguyễn Thị Lương 0938714986   

95 Vũ Thị Yến Nhi Nữ 09/12/2017 Thôn Nghĩa Trang Thôn Nghĩa Trang DT4   Vũ Thị Dịu Diễn 0329383979   

96 Phạm Ngọc Minh Nữ 13/02/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Phạm Văn Huấn Đỗ Thị Mai 0343599862   

97 Trịnh Đức Long Vũ Nam 12/09/2017  Thôn Đại Trang  Thôn Đại Trang DT1 Trịnh Xuân Tùng Cao Thị An 0339589789   

98 Nguyễn Hoàng An Nam 03/10/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1   Nguyễn Thị Huyền 0942876855   

99 Chu Gia Bảo Nam 13/02/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Chu Văn Kim Trần Thị Nguyệt 0356030756   

100 Phan Bảo Bảo Nam 02/12/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Phan Văn Nhương Vũ Thị Phương 0972156517   



101 
Nguyễn Đức Dương Nam 06/12/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Nguyễn Xuân Kiên 

Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 0904089876   

102 
Phan Đức Dương Nam 01/05/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Phan Văn Mạnh 

Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 0972075851   

103 Chu Minh Hiếu Nam 04/08/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Chu Văn Tân Lê Thị Định 0346345666   

104 Phan Minh Trí Nam 13/10/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Phan Văn Thành Bùi Thị Hợp 0374596927   

105 Hoàng Gia Bảo Nam 06/09/2017  Thôn Trung Trang  Thôn Trung Trang DT1 Hoàng Văn Tân Bùi Thị Hương Lan 0329383978   

106 Hoàng Xuân Đại Nam 27/11/2017  Thôn Trung Trang  Thôn Trung Trang DT1 Hoàng Xuân Thanh Đoàn Thị Mùi 0986776694   

107 Lê Minh Đức Nam 08/05/2017  Thôn Trung Trang  Thôn Trung Trang DT1 Lê Văn Vịnh Đoàn Thị Diệu Thu 0908052017   

108 Hoàng Trung Hiếu Nam 26/09/2017  Thôn Trung Trang  Thôn Trung Trang DT1 Hoàng Văn Hoàn Trần Thị Ngọc 0386589796   

109 Hoàng Phi Hùng Nam 10/05/2017  Thôn Trung Trang  Thôn Trung Trang DT1 Hoàng Văn Trường Hà Thị Dung 0329383979   

110 Nguyễn Hoàng Minh Nam 15/03/2017  Thôn Trung Trang  Thôn Trung Trang DT1 Nguyễn Văn Học Lê Thị Phượng 0357516268   

111 Hoàng Hiếu Nghĩa Nam 20/06/2017  Thôn Trung Trang  Thôn Trung Trang DT1 Hoàng Xuân Hòa Nguyễn Thị Thu Hà 0967077829   

112 
Lê Dương Thừa Vũ Nam 07/06/2017  Thôn Trung Trang  Thôn Trung Trang DT1 Lê Văn Kế 

Dương Thanh 

Vương 0336248098   

113 Phan Thùy Ân Nữ 20/01/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Phan Văn Đức Hoàng Thị Yên 0987308617   

114 Đỗ Hoàng Vân Anh Nữ 11/03/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Đỗ Văn Tuấn Hoàng Thị Ngân 0962435678   

115 Phan Hương Giang Nữ 06/11/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Phan Văn Chung Nguyễn Thị Xuyến 0976373207   

116 Phan Thị Ngọc Khánh Nữ 13/07/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Phan Tiến Thành Vì Thị Hính 0976993490   

117 Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 03/06/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Xuyến 0399827816   

118 Phan Bảo Ngọc Nữ 21/06/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Phan Văn Cường Nguyễn Thị Vinh 0387437725   

119 Phan Cao Khánh Ngọc Nữ 14/09/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Phan Văn Chiến Cao Thị Hợi 0373965027   

120 Lê Trần Phương Thảo Nữ 31/10/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Lê Tuấn Anh Trần Thị Thúy 0976884583   

121 Nguyễn Thảo Vy Nữ 18/08/2017  Thôn Hạ Trang  Thôn Hạ Trang DT1 Nguyễn Văn Hưng Cung Thị Thấm 0969302198   

122 Nguyễn Đào Khánh Linh Nữ 14/12/2017  Thôn Trung Trang  Thôn Trung Trang DT1 Nguyễn Văn Tuấn Đào Thị Thanh 0329383979   

123 Bùi Xuân Nam Nam 01/05/2017  Thôn Thượng Trang  Thôn Thượng Trang DT1 Bùi Xuân Nghĩa Nguyễn Thị Hạnh 0363962864   

124 Nguyễn Vũ Hải Đăng Nam 26/01/2017 Quảng Ninh  Thôn Ích Trang DT3 Nguyễn Văn Vĩnh Vũ Thị Nga 0362349079   

125 Nguyễn Tường Vi Nữ 18/10/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Nguyễn Quang Tiệp Lê Thị Ngân 0355781422   

126 Nguyễn Hồng Ánh Nữ 24/03/2017  Thôn Khúc Giản  Thôn Khúc Giản DT4 Nguyễn Văn Chung Nguyễn Thị Thu 0768355798   



127 Nguyễn Hồng Dương Nữ 24/03/2017  Thôn Khúc Giản  Thôn Khúc Giản DT4 Nguyễn Văn Chung Nguyễn Thị Thu 0768355798   

128 Trần Bảo An Nữ 21/02/2017  Thôn Ích Trang  Thôn Ích Trang DT1 Trần Đức Phong Nguyễn Thị Thư 0979825088   

129 
Nguyễn Quang Lâm Nam 21/04/2017 Đoạn Xá 6 Thôn Ích Trang DT4 Nguyễn Văn Dũng 

Nguyễn Thị Thùy 

Linh 0898272722   

130 Phan Viết Bảo Nam 02/10/2017  Thôn Ích Trang  Thôn Ích Trang DT1 Phan Viết Tiến Lê Thị Hoa 0355387116   

131 Nguyễn Minh Khang Nam 25/10/2017  Thôn Ích Trang  Thôn Ích Trang DT1   Vũ Thị Hằng 0358130127   

132 Bùi Trần Hoàng Anh Nam 06/07/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1   Bùi Thị Huệ 0326443255   

133 Đoàn Duy Bách Nam 13/06/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Đoàn Duy Hùng Nguyễn Thị Thu 0364465996   

134 Nguyễn Hải Đăng Nam 02/07/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Thị Thủy 0989859139   

135 Bùi Thành Đạt Nam 17/11/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Bùi Văn Cường Lê Thị Tuyết 0356812528   

136 Bùi Tiến Đạt Nam 18/07/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Bùi Văn Thâu Trần Thị Phượng 0364680050   

137 Nguyễn Anh Đức Nam 13/12/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Nguyễn Văn Cường Lê Thị Hiệp 0385145288   

138 Đoàn Gia Hưng Nam 17/05/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Đoàn Văn Chung Hoàng Thị Huyền 0964281531   

139 Đoàn Minh Khang Nam 04/08/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Đoàn Văn Cảnh Hoàng Thị Dung 0936775188   

140 
Đoàn Phúc Lâm Nam 05/05/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Đoàn Thế Anh 

Đoàn Thị Hồng 

Lương 0943675251   

141 
Đoàn Duy Mạnh Nam 24/02/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Đoàn Văn Thành 

Phạm Thị Thu 

Lương 0914523716   

142 Nguyễn Văn Đức Minh Nam 17/05/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Nguyễn Văn Thắng Bùi Thị Nương 0356651351   

143 Đoàn Tiến Phát Nam 22/12/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Đoàn Văn Thành Nguyễn Thị Hà 0355568919   

144 Nguyễn Mạnh Quân Nam 28/12/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Nguyễn Văn Sáng Chu Thị Hằng 0378779930   

145 Nguyễn Duy Tiến Nam 02/04/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Nguyễn Văn Suốt Lê Thị An 0902050940   

146 Đinh Công Vũ Nam 26/08/2017 Tổ dân số 4 Thôn Quán Trang DT4 Đinh Công Tuấn Phan Thị Hậu 0386614261   

147 Nguyễn Gia Huy Nam 07/03/2017 Thôn Chân Lầm Thôn Chân Lầm DT4 Nguyễn Văn Duân Nguyễn Thị Nhàn 0964188390   

148 Nguyễn Hà Anh Nữ 19/04/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Nguyễn Văn Hưng Phan Thị Hồng 0976751035   

149 Nguyễn Hồng Anh Nữ 26/10/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Nguyễn Văn Chung Phú Thị Ngọc 0978654567   

150 Đoàn Ngọc Ánh Nữ 06/10/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Đoàn Văn Dũng Nguyễn Thị Hà 0329389892   

151 Đoàn Thị Diệp Nữ 02/06/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Đoàn Văn Tùng Đỗ Thị Liên 0978989879   

152 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 11/12/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Hoa 0357942186   



153 Nguyễn Trà My Nữ 17/08/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Nguyễn Văn Tân Lò Thị Hồng 0982480662   

154 Phan Thị Khánh Ngân Nữ 01/11/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Phan Văn Hùng Nguyễn Thị Bằng 0329383979   

155 
Nguyễn Phương Bảo Ngọc Nữ 15/11/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Nguyễn Văn Quang Phạm Thị Phượng 0966139985   

156 Bùi Thị Yến Nhi Nữ 14/05/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Bùi Xuân Hưởng Vũ Thị Vân 0329383979   

157 Nguyễn Phương Yến Nhi Nữ 07/08/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Thị Hương 0389120326   

158 Nguyễn Ngọc Như ý Nữ 08/02/2017  Thôn Quán Trang  Thôn Quán Trang DT1 Nguyễn Thành Chung Nguyễn Thị Thu Hà 0969942416   

159 
Bùi Khánh Sơn Nam 10/03/2017  Thôn Ích Trang  Thôn Ích Trang DT1 Bùi Văn Tiến 

Phạm Thị Minh 
Thúy 0329383979   

 
(Danh sách có 159 Hs)          

 

             An Lão, ngày 15 tháng 8 năm 2023 

 

            

 

    

 


